HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THEO HƯỚNG MỞ

Đề bài: Viết bài văn kể lại các hoạt động của em trong một kì nghỉ (ví dụ: nghỉ hè, nghỉ Tết,…)

Tổng điểm: 5 điểm

	Nội dung

đánh giá
	Mức điểm

	
	0.75 điểm
	0.5 điểm
	0.25 điểm
	0 điểm

	Nội dung mở bài (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	Giới thiệu về kì nghỉ một cách tự nhiên, có sáng tạo
	Nêu (sơ lược) cảm nghĩ về kì nghỉ
	Không làm hoặc làm sai yêu cầu

	Nội dung thân bài (Tối đa: 2.25 điểm)
	Ý 1
	Kể được khá sinh động cụ, thể một số hoạt động, trong kì nghỉ; lời kể sinh động, có cảm xúc
	Kể được một số hoạt động trong kì nghỉ song chưa thật sinh động, cụ thể; lời kể ít nhiều có cảm xúc
	Kể sơ lược một hoặc một số hoạt động, lời kể chưa có  cảm xúc
	Không kể được trọn vẹn 1 hoạt động

	
	Ý 2
	Có giới thiệu và kể về một vài người cùng tham gia hoặc có liên quan các hoạt động trong kì nghỉ; lời kể có bộc tình cảm
	Có giới thiệu và kể sơ lược về một vài người cùng tham gia hoặc có liên quan các hoạt động trong kì nghỉ; lời kể ít nhiều có cảm xúc
	Có nhắc đến một cách sơ sài về những người cùng tham gia hoặc có liên quan, chưa bộc lộ cảm xúc trong lời kể về họ
	Không nhắc đến ai cùng tham gia hoặc có liên quan

	
	Ý 3
	Nêu được nhận xét và bày tỏ suy nghĩ riêng về hoạt động, về con người, cảnh vật…
	Nêu được nhận xét sơ lược về hoạt động, về con người, cảnh vật…
	Chỉ nêu nhận  xét sơ lược về hoạt động
	Không nêu nhận xét

	Nội dung kết bài 

(Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Nêu được cảm nghĩ riêng về kì nghỉ, có sự liên kết với mở bài, thân bài
	Nêu (sơ lược) cảm nghĩ về kì nghỉ
	Không làm hoặc làm sai yêu cầu

	Kĩ năng dùng từ
 (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Dùng từ đúng ngữ cảnh
	Dùng
một số từ sai ngữ cảnh

	Kĩ năng viết câu (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Viết câu đúng
	Viết sai ngữ pháp một số câu

	Kĩ năng viết đoạn (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Có kĩ năng viết đoạn văn, sắp xếp ý trong đoạn   theo trình tự hợp lí
	Ý lộn xộn

	Chính tả 
(Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Không sai quá 3 lỗi chính tả
	Sai quá 5 lỗi chính tả
	Hơn 5 lỗi

	Sáng tạo
 (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Sáng tạo  trong dùng từ, viết câu; sắp xếp ý mạch lạc)
	Nêu rõ mức độ yêu cầu
	Nt


Đề bài: Viết bài văn tả một người bạn mà em yêu quý

Tổng điểm: 5 điểm
	Nội dung

đánh giá
	Mức điểm

	
	0.75 điểm
	0.5 điểm
	0.25 điểm
	0 điểm

	Nội dung mở bài 

(Tối đa: 0.5 điểm)
	
	Giới thiệu về người được tả  một cách  tự nhiên, có sáng tạo
	Giới thiệu sơ lược về người được tả
	Không làm hoặc làm sai yêu cầu

	Nội dung thân bài (Tối đa: 2.25 điểm)
	Ý 1
	Chọn tả được 3 – 4 chi tiết đặc sắc về ngoại hình người được  tả; biết phát triển ý thành câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
	Chọn tả được 2 – 3 chi tiết đặc sắc về ngoại hình người được  tả; biết phát triển ý thành câu văn bước đầu có hình ảnh, cảm xúc.
	Chọn tả được 2 – 3 chi tiết đặc sắc về ngoại hình người được tả; song câu văn chưa có hình ảnh, cảm xúc..
	Không tả được chi tiết nào về ngoại hình người được tả, hoặc viết chưa thành câu.

	
	Ý 2
	Chọn tả được 3 – 4 chi tiết về hoạt động hoặc tính tình người được tả; biết phát triển  ý thành câu văn  có hình ảnh, cảm xúc.
	Chọn tả được 2 – 3 chi tiết về hoạt động hoặc tính tình người được tả; biết phát triển  ý thành câu văn bước đầu có hình ảnh, cảm xúc.
	Chọn tả được 2 – 3 chi tiết về hoạt  động hoặc tính tình người được  tả; song câu văn chưa có hình ảnh, cảm xúc..
	Không  tả được chi tiết nào về hoạt động  hoặc tính tình người được tả, hoặc viết chưa thành câu.

	
	Ý 3
	Có ít nhất 3 câu văn nêu nhận xét và bày tỏ cảm  xúc, suy nghĩ riêng về người được tả.
	Có 2 câu văn nêu nhận xét và bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ riêng về người được tả.
	Có 1 câu văn nêu nhận xét và bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ riêng về  người được tả.
	Không có câu văn nêu nhận xét và bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ riêng về người đượctả.

	Nội dung kết bài 

(Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Kết bài nêu được tình  cảm,  suy nghĩ về người được tả
	Kết bài nêu sơ lược tình cảm, suy nghĩ về người được tả
	Không làm hoặc làm sai yêu cầu

	Kĩ năng dùng từ

 (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Dùng từ đúng ngữ cảnh
	Dùng một số từ sai ngữ cảnh

	Kĩ năng viết câu (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Viết câu đúng
	Viết sai ngữ pháp một số câu

	Kĩ năng viết đoạn (Tối đa: 0.25 điểm)
	
	
	
	Có kỹ năng viết đoạn văn, sắp xếp ý trong đoạn theo trình tự hợp lí
	Ý lộn xộn

	Chính tả 

(Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Không sai quá 3 lỗi chính tả
	Sai quá 5 lỗi chính tả
	Hơn 5 lỗi

	Sáng tạo

 (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	Sáng tạo trong dùng từ, viết câu; sắp xếp ý mạch lạc)
	Nêu rõ mức độ yêu cầu
	Nt


